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	SỐ CÂU
	NỘI DUNG CÁC CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC
	MỨC ĐỘ
	Điểm

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	5
	Nghe

Các nội dung Unit 10,unit 12
	3
	2
	
	
	1.5

	2
	Ngữ âm

Các âm: / sw/, / st/ or /sk/  /sl/
	2
	
	
	
	0.5

	7
	Ngữ pháp

Mđqh xác định, không xác định; mđqh theo sau giới từ, rút gọn mđqh và đại từ quan hệ
	4
	3
	
	
	1.75

	5
	Từ vựng

Đồng nghĩa, trái nghĩa, nghĩa của từ, giới từ, từ loại, … thuộc  Unit 9-Unit 12
	2
	3
	1
	
	1.5

	2
	Giao tiếp 

Các nội dung trong chương trình và giao tiếp hằng ngày
	
	
	1
	
	0.25

	4
	Đọc hiểu

Đọc, chọn từ thích hợp hoàn thành đoạn văn
	2
	2
	
	
	1.0

	4
	Đọc hiểu

Đọc, trả lời câu hỏi theo nội dung đoạn văn
	2
	1
	1
	
	1.0

	3
	Combination writing

Kết hợp câu dùng mđqh, mđqh theo sau giới từ và rút gọn mđqh (hiện tại/quá khứ phân từ/ động từ nguyên thể) 
	1
	1
	
	1
	1.5

	2
	Transformation writing

Biến đổi câu sử dụng mđqh theo sau giới từ,  rút gọn mđqh (hiện tại/quá khứ phân từ/ động từ nguyên thể) và  lược bỏ đại từ quan hệ 
	
	
	1
	1
	1.0

	Số câu- điểm
	15 x 0.25=3.75
1x 0.5=0.5
	12 x 0.25=3.0
1 x 0.5=0.5
	3 x 0.25=0.75
1 x 0.5=0.5
	2 x 0.5= 1.0
	

	Tổng điểm
	4.25
	3.5
	1.25
	1.0
	10


